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QUYẾT ĐỊNH
VỀ RÀ SOÁT, KIỂM TRA THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH VÀ SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM 2006 - 2010 TRÊN ĐỊA BÀN CẢ NƯỚC, TRONG ĐÓ RÀ SOÁT, KIỂM TRA THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH, SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 5 NĂM 2006 - 2010 NÓI CHUNG VÀ ĐẤT TRỒNG LÚA NƯỚC NÓI RIÊNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết Quốc hội số 57/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tổ chức rà soát, kiểm tra thực trạng việc quản lý quy hoạch, kế hoạch và sử dụng đất 5 năm 2006 – 2010 trên địa bàn cả nước, trong đó rà soát, kiểm tra thực trạng, công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch, sử dụng đất nông nghiệp 5 năm 2006 – 2010 nói chung và đất trồng lúa nước nói riêng, đảm bảo mục đích yêu cầu sau đây:

1. Quản lý chặt chẽ quỹ đất nông nghiệp của cả nước, đặc biệt là đất trồng lúa nước và trồng cây lương thực để bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và bảo đảm sự ổn định, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

2. Sử dụng tài nguyên đất nông nghiệp đúng mục đích, bảo vệ môi trường đất sản xuất nông nghiệp không bị ô nhiễm bởi chất thải công nghiệp độc hại, không bị hoang hoá, bạc màu, ngập úng do ảnh hưởng của các hoạt động sản xuất phi nông nghiệp gây ra; nhằm bảo đảm cho đất nông nghiệp đủ điều kiện sản xuất lương thực, thực phẩm sạch, cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và xuất khẩu.

3. Hạn chế tối đa việc chuyển đất trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. Không xét duyệt quy hoạch chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích sản xuất, dịch vụ phi nông nghiệp ở những địa phương có điều kiện sử dụng các loại đất khác.

Trường hợp cần thiết phải chuyển đất nông nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc đối với các dự án có ảnh hưởng đến khu vực sản xuất nông nghiệp liền kề thì phải có các giải pháp sử dụng đất tiết kiệm và bảo đảm tính khả thi, an toàn cho sản xuất nông nghiệp trong khi thực hiện dự án. Đồng thời, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi phê duyệt dự án.

Điều 2. Nội dung rà soát, kiểm tra thực trạng việc quản lý quy hoạch, kế hoạch và sử dụng đất 5 năm 2006 – 2010 trên địa bàn cả nước, trong đó rà soát, kiểm tra thực trạng công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch, sử dụng đất nông nghiệp 5 năm 2006 – 2010 nói chung và đất trồng lúa nước nói riêng.

1. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Thống kê và mời Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội tham gia, thành lập đoàn công tác thực hiện các nội dung sau:

- Trên cơ sở Nghị quyết số 57/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 – 2010 của cả nước và Nghị quyết của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của từng tỉnh. Đoàn công tác tiến hành kiểm tra, đối chiếu với báo cáo rà soát, kiểm tra thực trạng việc quản lý quy hoạch, kế hoạch và sử dụng đất 5 năm 2006 – 2010, trong đó rà soát, kiểm tra thực trạng công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch, sử dụng đất nông nghiệp 5 năm 2006 – 2010 nói chung và đất trồng lúa nước nói riêng trên địa bàn của mỗi tỉnh; tổng hợp kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Đoàn công tác lựa chọn các tỉnh trọng điểm về sản xuất nông nghiệp của 3 Miền (Bắc, Trung, Nam), mỗi Miền chon 5 tỉnh; phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh tiến hành rà soát, kiểm tra thực trạng việc quản lý quy hoạch, kế hoạch và sử dụng đất 5 năm 2006-2010, trong đó rà soát, kiểm tra thực trạng công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch, sử dụng đất nông nghiệp 5 năm 2006-2010 nói chung và đất trồng lúa nước nói riêng.

Đặc biệt cần rà soát, kiểm tra thực trạng việc quản lý quy hoạch, kế hoạch và sử dụng đất 5 năm 2006-2010, trong đó rà soát, kiểm tra thực trạng công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch, sử dụng đất nông nghiệp 5 năm 2006-2010 nói chung và đất trồng lúa nước nói riêng ở các cấp huyện, xã của các tỉnh trọng điểm này, làm căn cứ đối chiếu với kết quả rà soát kiểm tra chung của cả nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trình Quốc hội.

2. Kiên quyết thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm kiểm tra tình hình sử dụng đất của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, dự án, đầu tư trên địa bàn quản lý, phát hiện và kiên quyết thu hồi đối với diện tích đất giao hoặc cho thuê nhưng không sử dụng hoặc chậm sử dụng so với tiến độ của dự án, sử dụng không hiệu quả, sử dụng sai mục đích; trường hợp có lý do chính đáng thì quyết định gia hạn và công khai quyết định gia hạn đó.

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty 91 có trách nhiệm soát xét diện tích đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, chủ động chuyển giao cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương những diện tích đất không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả. Các Bộ, ngành không được can thiệp vào việc thu hồi đất của chính quyền địa phương đối với các trường hợp các đơn vị thuộc Bộ, ngành vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất.

Điều 3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) có trách nhiệm xác định, phân loại các tiêu chí, phân tổ chọn mẫu, lập biểu bảng thống kê phục vụ công tác rà soát, kiểm tra cụ thể tình hình thực hiện quản lý quy hoạch, kế hoạch, sử dụng đất nông nghiệp theo đúng nội dung yêu cầu của Quyết định này.

Điều 4. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp, các ngành thuộc tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc rà soát, kiểm tra thực trạng việc quản lý quy hoạch, kế hoạch và sử dụng đất 5 năm 2006-2010, trong đó rà soát, kiểm tra thực trạng công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch, sử dụng đất nông nghiệp 5 năm 2006-2010 nói chung và đất trồng lúa nước nói riêng thuộc phạm vi quản lý của địa phương, đối chiếu với Nghị quyết số 57/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 của cả nước và Nghị quyết của Chính phủ về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 của mỗi tỉnh, thành phố; báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với Đoàn công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung Quyết định này.

Điều 5. Thời gian thực hiện:

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện khẩn trương nghiêm túc nội dung Quyết định này, tổng kết báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2008.

Điều 6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối bổ sung kinh phí bảo đảm cho việc triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định này.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	
Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- UB Kinh tế của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Tổng cục Thống kê;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, TTĐT;
- Lưu KTN (5)VT.Phú
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